ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 7
CÂU RÚT GỌN
I. Kiến thức cơ bản 

- Thế nào là câu rút gọn? Rút gọn câu nhằm mục đích gì? Khi rút gọn câu cần lưu ý điều gì?

II. Luyện tập.

Bài tập 1: Tìm câu rút gọn, câu đặc biệt và nêu tác dụng của chúng trong các trường hợp sau: 

a. Buổi sáng hôm ấy. Mẹ của Vân, tay cầm món quà, đứng ở trước cổng trường.

b. Tám giờ. Chín giờ, Mười giờ.... Phiên chợ chưa lúc nào kém tấp nập.

c. Con cá trả lời:

- Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão.

d. Người con trai đầu của cô Hiền, vừa tốt nghiệp trung học, tình nguyện đăng ký xin đi đánh Mỹ. Tháng 4 năm 65, lên Thái Nguyên huấn luyện. Tháng 7 rời Thái Nguyên vào Nam.

e. Chèo bẻo ơi, chèo bẻo! Chèo bẻo chỉ sợ mỗi chim cắt...

f. Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng:

- Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cắt cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?...

g. Ừ thì Phan Bội Châu nhìn Va-ren. Nhưng lạ chưa! Những lời nói của Va- ren hình như lọt vào tai Phan Bội Châu chẳng khác gì “ Nước đổ lá khoai”.

h. Mưa to.

Bài tập 2: Đọc đoạn văn ngắn sau và chỉ ra câu rút gọn và câu đặc biệt. Nêu tác dụng của chúng.

“ Im lặng. Nghe rõ tiếng thở phì phò của các chiến sĩ. Đoàn trưởng Thăng bặm môi. Cố nhoài người leo dốc. Rồi anh lại cố gắng bíu lấy từng cái rễ cây mà tụt dần xuống núi”

BT3: Trong vb “Cuộc chia tay của những con búp bê” có những câu:

- Cô biết chuyện rồi. Cô thương em lắm.

- Cô tặng em. Về trường mới, em cố gắng học nhé!

? Các câu trên nếu bị rút gọn chủ ngữ thì sẽ thế nào? Có nên rút gọn không?

BT 4. Nêu t/d của các câu rút gọn trg các trường hợp sau:

a. Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trc mặt. Đã đến Phường Rạch. Thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nc. (Võ Quảng)

b. Tôi dậy từ canh tư. Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. (Nguyễn Tuân)

c. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trg xóm. (Tô Hoài)

d. Bà ấy mệt quá. Không lê đc 1 bước. Ko kêu đc 1 tiếng. Cơ chừng tiếc của. Cơ chừng hết sức. Cơ chừng hết hơi. (N.Công Hoan)

BT5: Trong bài Tham ăn (ngữ văn 7/tập 1) các câu sau được rút gọn thành phần nào?

- Đây.

- Mỗi.

- Tiệt!

? Việc sd câu rút gọn trong trường hợp đó có gây ra điều gì?

BT 6. Đọc lại bài thơ Tĩnh dạ tứ và trả lời các câu hỏi sau:

a. Tìm CN của các ĐT x.hiện trg bài thơ có gì đ.biệt?

b. Lí giải t/d của các h.tượng trên. Theo em, h.tượng đó có phổ biến trg thơ trữ tình hay ko? Nêu VD minh họa.

BT 7. Việc RGC trg những trường hợp sau đã hợp lí chưa? Tại sao?

a. Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.

- Chưa

b. Anh đi đâu ngày mai? Bạn tôi hỏi.

- Chơi.
**********************************************************

ÔN: ĐẶC ĐIỂM VĂN NGHỊ LUẬN
I. Kiến thức cơ bản 

- Thế nào là luận điểm , luận cứ, lập luận? Yêu cầu của luận điểm, luận cứ, lập luận là gì? (về hình thức, nội dung)

II. Luyện tập
BT1: Hãy nêu luận điểm, luận cứ và lập luận trong văn bản "Ích lợi của việc đọc sách" trong SGK.

BT 2. Đọc đ.văn sau và trả lời câu hỏi:

“ Là thanh niên chúng ta phải giữ cho lửa trong lòng cháy mãi mãi. Đừng bao giờ để trái tim ta trụy lạc cho đến nỗi thấy đồng loại ta khổ, ta không động tâm, thấy sự bất bình, ta không phẫn uất, bị xỉ nhục, ta không tức khí. Đừng để trí thức trụy lạc cho đến nỗi để cho những dục vọng của cơ thể chi phối các hoạt động của trí thông minh. Hãy giữ lấy mãi mãi cái rung động trước một tác phẩm đẹp, cái mê đắm trong việc khi làm sáng tác, khi hướng dẫn, khi truyền bá”

a. Tìm luận điểm cho đ.văn trên

b. Chỉ ra các luận cứ làm sáng tỏ luận điểm trên.

c. Cho biết cách lập luận mà t/g đã s.dụng.

BT3: Cho LĐ sau: Qua tục ngữ, người xưa đã tôn vinh giá trị con người.

? Tìm những lí lẽ, dẫn chứng cần thiết để triển khai LĐ trên thành 1 đoạn văn.

BT 4: Tìm các luận cứ phù hợp để triển khai LĐ sau: Cận thị học đường đang là mối lo ngại lớn của các bậc phụ huynh và các em học sinh.

*********************************************************
ÔN: CÂU ĐẶC BIỆT

I. Kiến thức cơ bản 

- Thế nào là câu đặc biệt? Nêu những tác dụng của câu đặc biệt?  Em hãy phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn?

II. Luyện tập

BT1: Nêu tác dụng của những câu in đậm trong đoạn trích sau đây:

a) Buổi hầu sáng hôm ấy. Con mẹ Nuôi, tay cầm lá đơn, đứng ở sân công đường.

                                                                                ( Nguyễn Công Hoan)

b) Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ.Sân công đường chưa lúc nào kém tấp nập.

                                                                                ( Nguyễn Thị Thu Hiền)

c) Đêm. Bóng tối tràn đầy trên bến Cát Bà.

                                                                                      ( giáo trình TV 3, ĐHSP)

BT 2. Xđ CĐB và nêu t/d.

a. Nhà ông X. Buổi tối. Một chiếc đèn măng sông. Một bộ bàn ghế. Ông X đang ngồi có vẻ chờ đợi.

b. Mẹ ơi! Chị ơi! Em đã về.

c. Có mưa!

d.Đẹp quá. Một đàn cò trắng đang bay kìa!

BT 3. Chỉ ra CĐB và CRG trg những trường hợp sau. Từ đó em hãy chỉ ra sự khác nhau giữa CĐB và CRG?

a. Hôm nay. Văn đã là tiến sĩ.

b. Anh ấy đi khi nào?

- Hôm nay.

c. Mùa thu. Gió thổi cái mùi tinh tươm của cây cối còn sót lại từ ngoài xa tới cái thị xã nhỏ này. (Lê. M. Khuê)

d. Cốm thường có vào mùa nào?

- Mùa thu.

e. Chao ôi! Ước gì có thể bay lên trời đc! Như những cơn gió! (Ng. Huy Thiệp)

g. – Cậu có nhớ bố cậu ko, hả cậu Vàng? Bố cậu lâu lắm ko có thư về. Bố cậu đi có lẽ đc đến ba năm rồi đấy…Hơn ba năm…Có đến ngót bốn năm… (N.Cao)

BT 4. Chỉ ra và p.tích t/d của CĐB trg những câu thơ sau:

Ôi sáng xuân nay, xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về…Im lặng…Con chim hót

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ                    (Tố Hữu)

BT 5: Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn trong những trường hợp sau:

a) Vài hôm sau. Buổi chiều.

Anh đi bộ dọc con đường từ bến xe tìm về phố thị.

b) Lớp sinh hoạt vào lúc nào?

   - Buổi chiều

c) Bên ngoài. Người đang đi và thời gian đang trôi.

                  (Nguyễn Thị Thu Huệ)

d) Anh để xe trong sân hay ngoài sân?

- Bên ngoài

e) Mưa. Nước xối xả đổ vào mái hiên.

                   (Nguyễn Thị Thu Huệ)

g) Nước gì đang xối xả vào mái hiên thế?

   - Mưa.

BT 6. Viết một đoạn văn có dùng câu rút gọn và câu đặc biệt (khoảng 10 câu, nội dung tự chọn)

**************************************************************
ÔN TẬP

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ
VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
I. Kiến thức cơ bản 

- Em hãy nêu nội dung, tính chất của đề văn nghị luận?

- Em hãy nêu các bước lập dàn ý cho đề văn nghị luận?

II. Luyện tập

BT1: Đặt hai đề văn nghị luận theo yêu cầu sau:

- Một đề văn nghị luận có cấu trúc đầy đủ, yêu cầu rõ ràng.

- Một đề văn nghị luận ở dạng cô đúc, ngắn gọn, ẩn yêu cầu

BT 2: Xác định nội dung và t.chất của các đề văn nghị luận sau đây:

a, Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

b, Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

c, Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

d, Thất bại là mẹ thành công

e, Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống kiên cường, bất khuất.

g, Hiếu học là một phẩm chất quan trọng của những người nào biết sống có ý nghĩa và luôn hướng về tương lai.

BT3: Thực hiện các thao tác tìm hiểu đề trên các đề văn nghị luận đã cho.

BT4: Lập dàn ý cho một số các đề trên

BT 5: Cô giáo yêu cầu xđ luận điểm cho đề văn sau: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu truyền thống đạo lí. Hãy chứng minh.

Vừa đọc đề Nam đã gieo lên “Ồ đề này chỉ có một luận điểm”. Theo em nhận xét của Nam đúng hay sai? Vì sao? Hãy giúp Nam tìm lời giải đáp cho BT.
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